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Mẩu số 01
          KẾ HOẠCH MUA SẮM, SỬA CHỮA NÂNG CẤP, THAY THẾ TRANG THIẾT BỊ NĂM  2020
	TT
	Tên thiết bị

(Ghi rõ tiêu chuẩn kỹ thuật, qui cách, ký mã hiệu...)
	DỰ KIẾN NHU CẦU CHO NĂM ……..
	Thuyết minh nhu cầu sử dụng

(Các đơn vị thuyết minh nhu cầu cụ thể cho từng loại thiết bị)

	
	
	Cần sửa chữa nâng cấp (số lượng)
	Dự kiến kinh phí
	Cần trang bị mới 
(số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật
	Dự kiến

 kinh phí
	Thời gian

 trang bị
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(07)
	(08)

	
	I. THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	
	

	01

03
	Máy đo pH

……………..

Máy khuấy từ 


	02

01
	500.000

200.000
	01
	5.000.000
	03/2017
	- Phục vụ cho thực hành thí nghiệm

Các bài thực tập …, … môn …...

- …………………………………….

	
	II. THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO  QUẢN LÝ
	
	
	
	
	
	

	01

02
03

	Máy photocopie A3 CANON IR2230

Máy vi tính P4 chipset Intel…, CPU Duo-Core 2.8 Ghz, HDD 120GB, RAM 512MB
Tủ tài liệu Hòa Phát

………..
	01
	500.000
	02

01
	10.000.000
2.500.000
	02/2017
	- In sao tài liệu, giáo trình

- Trang bị cho BM... P502 H1

- Trang bị cho BM... P502 H1




	Người lập bảng

	
	Thủ trưởng đơn vị

Hà Nội, ngày      tháng     năm
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Mẫu số 02
DỰ TRÙ VẬT TƯ, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM, MẪU VẬT...,  PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NĂM 2020
	TT
	TÊN VẬT DỤNG, VẬT TƯ,

HOÁ CHẤT, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM, MẪU VẬT, 

LINH KIỆN...)
	Đơn vị tính
	Đánh giá hiện trạng
	Số lượng cần mua HK1
	Số lượng cần mua HK2
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng hiện có
	Số lượng

hư hỏng
	Mức độ (%) đáp ứng yêu cầu thực hành của SV
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	Acide chlorhydric (HCl)
	Kg
	
	
	
	
	
	

	2
	Natrium hydroxyde (NaOH)
	kg
	
	
	
	
	
	

	3
	Cốc đốt 100 cc
	Cái
	
	
	
	
	
	

	4
	Ống nghiệm 1cc
	
	
	
	
	
	
	

	5
	………..
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập bảng

	
	Thủ trưởng đơn vị

Hà Nội, ngày      tháng     năm
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